
Trường THPT Hoài Ân

Năm học

Ngày Tiết Ghi chú

1 Toán 1(T.Thọ) Toán 2(T.Hải) Toán 3(C.Huê)

2 Toán 1(T.Thọ) Toán 2(T.Hải) Toán 3(C.Huê)

3 Anh 1(T.Hải) Anh 2(C.Hà) Anh 3(C.Hiệp)

4 Anh 1(T.Hải) Anh 2(C.Hà) Anh 3(C.Hiệp)

5

1 Văn 1(T.Thọ) Văn 2(T.Thái)

2 Văn 1(T.Thọ) Văn 2(T.Thái)

3 Sinh 1(C.Tuyết) Sinh 2(C.Thoa)

4 Sinh 1(C.Tuyết) Sinh 2(C.Thoa)

5

1

2

3

4

5

1 Sinh 3(T.Phong) Sinh 4(C.Thoa)

2 Sinh 3(T.Phong) Sinh 4(C.Thoa)

3 Văn 3(T.Thái) Văn 4(T.Thọ)

4 Văn 3(T.Thái) Văn 4(T.Thọ)

5

1 TN1(T.B.Thọ) TN2(C.Huê) XH1(T.T.Thọ) XH2(C.Yến)

2 TN1(T.B.Thọ) TN2(C.Huê) XH1(T.T.Thọ) XH2(C.Yến)

3 Sinh(C.Tuyết) TN2(C.Thoa) XH1(T.Nam) XH2(T.Thái)

4 Sinh(C.Tuyết) TN2(C.Thoa) XH1(T.Nam) XH2(T.Thái)

5

1 Toán 4(T.Thọ)

2 Toán 4(T.Thọ)

3 Anh 4(T.Hải)

4 Anh 4(T.Hải)

5
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Trường THPT Hoài Ân

Năm học

Ngày Tiết Ghi chú

1 Toán 1(T.Thọ) Toán 2(T.Hải) Toán 3(C.Huê)

2 Toán 1(T.Thọ) Toán 2(T.Hải) Toán 3(C.Huê)

3 Anh 1(T.Hải) Anh 2(C.Hà) Anh 3(C.Hiệp)

4 Anh 1(T.Hải) Anh 2(C.Hà) Anh 3(C.Hiệp)

5

1 Văn 1(T.Thọ) Văn 2(T.Thái)

2 Văn 1(T.Thọ) Văn 2(T.Thái)

3 Hóa 1(T.Dung) Hóa 2(T.Vân)

4 Hóa 1(T.Dung) Hóa 2(T.Vân)

5

1

2

3

4

5

1 Hóa 3(T.Vân) Hóa 4(T.Dung)

2 Hóa 3(T.Vân) Hóa 4(T.Dung)

3 Văn 3(T.Thái) Văn 4(T.Thọ)

4 Văn 3(T.Thái) Văn 4(T.Thọ)

5

1 TN1(T.N.Hải) TN2(C.Thủy) XH1(C.N.Anh) XH2(C.Yến)

2 TN1(T.N.Hải) TN2(C.Thủy) XH1(C.N.Anh) XH2(C.Yến)

3 TN1(T.Thiên) TN2(C.Hiệp) XH1(T.Nam) XH2(C.N.Anh)

4 TN1(T.Thiên) TN2(C.Hiệp) XH1(T.Nam) XH2(C.N.Anh)

5

1 Toán 4(T.Thọ)

2 Toán 4(T.Thọ)

3 Anh 4(T.Hải)

4 Anh 4(T.Hải)

5
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Trường THPT Hoài Ân

Năm học

Ngày Tiết Ghi chú

1 Toán 1(T.Thọ) Toán 2(T.Hải) Toán 3(C.Huê)

2 Toán 1(T.Thọ) Toán 2(T.Hải) Toán 3(C.Huê)

3 Anh 1(T.Hải) Anh 2(C.Hà) Anh 3(C.Hiệp)

4 Anh 1(T.Hải) Anh 2(C.Hà) Anh 3(C.Hiệp)

5

1 Văn 1(T.Thọ) Văn 2(T.Thái)

2 Văn 1(T.Thọ) Văn 2(T.Thái)

3 Hóa 3(T.Vân) Hóa 4(T.Dung)

4 Hóa 3(T.Vân) Hóa 4(T.Dung)

5

1

2

3

4

5

1 Lý 3(T.Thiên) Lý 4(C.Thủy)

2 Lý 3(T.Thiên) Lý 4(C.Thủy)

3 Văn 3(T.Thái) Văn 4(T.Thọ)

4 Văn 3(T.Thái) Văn 4(T.Thọ)

5

1 TN1(T.Dung) TN2(C.Oanh) XH1(T.B.Thọ) XH2(C.Huê)

2 TN1(T.Dung) TN2(C.Oanh) XH1(T.B.Thọ) XH2(C.Huê)

3 TN1(T.Thiên) TN2(T.Vân) XH1(C.Hà) XH2(C.Hiệp)

4 TN1(T.Thiên) TN2(T.Vân) XH1(C.Hà) XH2(C.Hiệp)

5

1 Toán 4(T.Thọ)

2 Toán 4(T.Thọ)

3 Anh 4(T.Hải)

4 Anh 4(T.Hải)

5
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